PHÂN CHIA CHỈ SỐ CỦA TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI
	STT 
	Lĩnh vực 
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Phát triển thể chất 
	1.Cân nặng : Trẻ trai 11.3 – 18.3 kg ; Trẻ  gái : 10.8 – 18.1 kg
	
	

	
	
	2.Chiều cao : Trẻ trai : 88,7 – 103.5 cm ; Trẻ gái : 87.4 – 102.7cm .
	
	

	
	
	3. Tung và bắt bóng vưới người khác với người khác ở khoảng các 1m .
	
	

	
	
	4.Ném vào đích ngang ( xa 1- 1,2m ) .
	
	

	
	
	5.Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản ( Tự xúc ăn , uống nước , cài cúc áo )
	
	

	2
	Phát triển nhận thức 
	6. Nói tên được một số bộ phận cơ thể , đồ vật , hoa quả , con vật quen thuộc .
	
	

	
	
	7. Chỉ / lấy / gọi tên đồ vật có màu đỏ , xanh khi yêu cầu.
	
	

	
	
	8. Chỉ lấy cất đồ vật kích thước to/nhỏ theo yêu cầu .
	
	

	3
	Phát triển ngôn ngữ 
	9.Diễn đạt bằng lời nói các yêu cầu đơn giản.
	
	

	
	
	10.Trả lời được câu hỏi “ Ai đây ? ”, “ Cái gì đây ”, “ Làm gì ”.
	
	

	
	
	11.Đọc được bài thơ ngắn , hát được bài hát ngắn đơn giản.
	
	

	4
	Phát triển TCKNXH
	12.Chào , tạm biệt cảm ơn ,ạ , vâng ạ khi được nhắc nhở.
	
	

	
	
	13.Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản ( Bế búp bê , Cho búp bê ăn , nghe điện thoại ) .
	
	

	
	
	14.Thích tô màu , vẽ , nặn , xé dán ,xếp hình , xem tranh , nghe hát , hát , vận động theo nhạc .
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